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UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ XÂY DỰNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	Tuyên Quang, ngày 05 tháng 5 năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất và bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả khi Nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Tại khoản 4 Điều 102 Luật Đất đai ngày 18/01/2024 quy định: “4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng quy định tại Điều này để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất; đơn giá bồi thường thiệt hại quy định tại Điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất.”.
Tại  khoản 2 Điều 104 Luật Đất đai ngày 18/01/2024. Bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất quy định “ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường tại khoản 1 Điều này”.
	Nội dung dự thảo Quyết định gồm 02 Điều: (1) Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất và bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (2) Điều 2. Điều khoản thi hành.
Nội dung dự thảo Quy chế gồm 03 Chương, 11 Điều, cụ thể: 
Chương 1 gồm 03 Điều: (1) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; (2) Điều 2. Đối tượng áp dụng; (3) Điều 3. Nguyên tắc áp dụng. 
[bookmark: dieu_8][bookmark: dieu_9][bookmark: dieu_10]Chương II gồm 07 Điều: (1) Điều 4. Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất; (2) Điều 5. Phương pháp xác định chi phí bồi thường thiệt hại đối với nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất; (3) Điều 6. Mức bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa nhà ở cho người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ; (4) Điều 7. Bồi thường thiệt hại đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khi Nhà nước thu hồi đất; (5) Điều 8. Mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất; (6) Điều 9. Bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất; (7) Điều 10. Quy định các trường hợp, biện pháp, mức hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy phép đã hết thời hạn.
[bookmark: dieu_11]Chương III gồm 01 Điều: Điều 11. Trách nhiệm của các cấp, các ngành
Nội dung chính của dự thảo Quyết định là ban hành Quy định một số nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất và bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được quy định tại khoản 4 Điều 102, khoản 2 Điều 104  Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Điều 14, Điều 15 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ; cụ thể như sau:
1. Về nguyên tắc áp dụng
- Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng; mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản; mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả; mức hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy phép đã hết thời hạn quy định tại Chương II Quy định này là căn cứ để xác định giá trị bồi thường thiệt hại thực tế khi lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định pháp luật.
[bookmark: dc_17]- Giá trị bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 102 Luật Đất đai được xác định theo công thức sau:
GBT = ĐGBT x KLBT x K x CSGTT/CSGIV.2025
Trong đó:
GBT: Là giá trị bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên đất, được xác định bằng giá trị xây dựng mới của nhà, nhà ở, công trình xây dựng có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm bồi thường.
ĐGBT: Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế xác định theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.
KLBT: Khối lượng hạng mục/công tác được bồi thường tương ứng (tính theo: m; m2; m3; …).
K: Hệ số khu vực được xác định theo địa bàn xã, phường được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.
CSGTT: Chỉ số giá xây dựng của khu vực xã, phường nơi có công trình bị thiệt hại do Sở Xây dựng công bố tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tại thời điểm lập phương án bồi thường chưa có chỉ số do Sở Xây dựng công bố thì áp dụng chỉ số giá xây dựng của quý liền kề trước đó đã được công bố.
CSGIV.2025: Là chỉ số giá phần xây dựng tại thời điểm tính toán đơn giá (QuýIV/2025).
- Đối với nhà, nhà ở, công trình xây dựng hoặc bộ phận, kết cấu xây dựng mà không có trong đơn giá hoặc có tên trong đơn giá nhưng không phù hợp với thực tế thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng căn cứ vào đơn giá các công trình, hạng mục công việc tương đương và điều kiện cụ thể để vận dụng đơn giá cho phù hợp. Trường hợp cần thiết, tiến hành khảo sát đo vẽ hiện trạng, xác định khối lượng thực tế, lập dự toán theo quy định hiện hành để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng được tự thực hiện nếu có đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện. Việc lựa chọn tổ chức tư vấn được thực hiện theo quy định của pháp luật.
	Tại điều 3 dự thảo Quy định nhằm đảm bảo các nguyên tắc áp dụng, công thức tính toán đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng; mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản; mức bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả; mức hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời tài sản gắn liền với đất. Trong trường hợp nhà, nhà ở, công trình xây dựng hoặc bộ phận, kết cấu xây dựng mà không có trong đơn giá hoặc có tên trong đơn giá nhưng không phù hợp với thực tế thì các cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng được tự thực hiện nếu có đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện có thể xác định lại giá trị bồi thường trong trường hợp cần thiết. Quy định này nhằm bảo đảm việc áp dụng đơn giá bồi thường linh hoạt, phù hợp với thực tế phát sinh, đáp ứng yêu cầu quản lý và tổ chức thực hiện đối với từng trường hợp cụ thể.

	Tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều 14. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất tại Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, quy định “a)... Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình xây dựng có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình xây dựng bị thiệt hại; d) Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương”.
Tại khoản 2 Điều 15. Bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất tại Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 /7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định “ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường, hỗ trợ tại khoản này phù hợp với tập quán và thực tế tại địa phương”.
	2. Tính toán xác định các chỉ số cụ thể:
(1) Hệ số điều chỉnh khu vực K (Phụ lục I).
(2) Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất (Phụ lục II).
(3) Mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất (Phụ lục III).
(4) Bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất (Phụ lục IV).


	Tại Điều 3 dự thảo Quy định bổ sung hệ số điều chỉnh theo khu vực (hệ số K) nhằm phản ánh sự khác biệt về chi phí xây dựng giữa các địa bàn phường, xã. Việc áp dụng hệ số này căn cứ vào các yếu tố đặc thù của từng khu vực như giá vật liệu, chi phí nhân công, giá ca máy và điều kiện thi công tại địa phương, qua đó bảo đảm đơn giá bồi thường phù hợp với mặt bằng chi phí thực tế.
Tại Điều 4 dự thảo Quy định, tính toán cụ thể đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở và các công trình xây dựng là đơn giá xây dựng mới của công trình có dạng kết cấu thường gặp (hoặc đơn giá của bộ phận, kết cấu xây dựng, công tác xây dựng), được xây dựng theo quy trình, công nghệ thi công phổ biến và sử dụng các loại vật liệu thông dụng có trên thị trường.
Tại Điều 8 dự thảo quy định mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất; trong đó quy định về mức bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt các thiết bị và mức bồi thường 01 lần đối với các tài sản không có trong danh mục Phụ lục III ban hành kèm theo quyết định.
Tại Điều 9 dự thảo Quy định quy định mức bồi thường, hỗ trợ khi phải di dời mồ mả do Nhà nước thu hồi đất, nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện việc di dời, cải táng phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán của người dân, góp phần ổn định đời sống và tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.



